
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 338/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 22 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch;

             Căn cứ Quyết định số 3556/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2021 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành 
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chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 
số 276/TTr-SVHTTDL ngày 16/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên (có 
Danh mục thủ tục hành chính chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

    Các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có 
hiệu lực thi hành:

           - Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 
hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; 

           - Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực du lịch; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các 
xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

III. LĨNH VỰC  DU LỊCH

3.1 Lữ hành

100
Thủ tục công 
nhận điểm du 
lịch cấp tỉnh

- Trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch/Sở Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao 
và Du lịch thẩm định, 
trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày nhận 
được kết quả thẩm 
định, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

Không quy 
định

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 

Một cửa 
liên thông
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
định công nhận điểm 
du lịch.

lịch. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 
năm 2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

101

Thủ tục cấp 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa

10 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

- Phí thẩm 
định: 
3.000.000 
đồng/giấy 
phép 
(Thông tư 
số 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

33/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

- Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 
năm 2018.
- Nghị định số 
94/2021/NĐ-CP 
ngày 28/10/2021 
sửa đổi, bổ sung 
Điều 14 của Nghị 
định số 
168/2017/NĐ-CP 
ngày 31/12/2017 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch về mức ký quỹ 
kinh doanh dịch vụ 
lữ hành. Có hiệu 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
lực từ ngày 28 
tháng 10 năm 2021 
đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 
2023.
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.
- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.
- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 sửa đổi bổ 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
sung một số điều 
của Thông tư 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 1 
năm 2020.

102

Thủ tục cấp lại 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
đơn đề nghị.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 

- Phí thẩm 
định: 
1.500.000 
đồng/giấy 
phép 
(Thông tư 
số 
33/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP 

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 
năm 2018.

- Nghị định số 
94/2021/NĐ-CP 
ngày 28/10/2021 
sửa đổi, bổ sung 
Điều 14 của Nghị 
định số 
168/2017/NĐ-CP 
ngày 31/12/2017 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch về mức ký quỹ 
kinh doanh dịch vụ 
lữ hành. Có hiệu 
lực từ ngày 28 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
tháng 10 năm 2021 
đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 
2023*.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
2019 sửa đổi bổ 
sung một số điều 
của Thông tư 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 1 
năm 2020.

103

Thủ tục cấp đổi 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 

 - Phí thẩm 
định: 
2.000.000 
đồng/giấy 
phép 
(Thông tư 
số 
33/2018/TT

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Nghị định số 

Một cửa
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13



STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 
năm 2018.

- Nghị định số 
94/2021/NĐ-CP 
ngày 28/10/2021 
sửa đổi, bổ sung 
Điều 14 của Nghị 
định số 
168/2017/NĐ-CP 
ngày 31/12/2017 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch về mức ký quỹ 
kinh doanh dịch vụ 
lữ hành. Có hiệu 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
lực từ ngày 28 
tháng 10 năm 2021 
đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 
2023.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
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gày 15-3-2022
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
25 tháng 11 năm 
2019 sửa đổi bổ 
sung một số điều 
của Thông tư 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 1 
năm 2020.

104

Thủ tục thu hồi 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa 
trong trường 
hợp doanh 
nghiệp chấm 

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Sở Du lịch/Sở 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch/Sở Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 

Không quy 
định

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
dứt hoạt động 
kinh doanh 
dịch vụ lữ hành

và Du lịch ra quyết 
định thu hồi giấy 
phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa.

- Sau 30 ngày, kể từ 
ngày đăng quyết định 
thu hồi giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa, trường 
hợp không có khiếu 
nại, tố cáo liên quan 
đến nghĩa vụ đối với 
khách du lịch, cơ sở 
cung cấp dịch vụ du 
lịch thì cơ quan cấp 
phép có văn bản gửi 
ngân hàng để doanh 
nghiệp được rút tiền 
ký quỹ.

Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
13/2021/TT-
BVHTTDL ngày 
30 tháng 11 năm 
2021 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch

105

Thủ tục thu hồi 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa 
trong trường 
hợp doanh 
nghiệp giải thể

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Sở Du lịch/Sở 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch/Sở Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao 
và Du lịch ra quyết 
định thu hồi giấy 
phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành;

- Sau 30 ngày, kể từ 
ngày đăng quyết định 
thu hồi giấy phép 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên

Không quy 
định

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
kinh doanh dịch vụ lữ 
hành, trường hợp 
không có khiếu nại, 
tố cáo liên quan đến 
nghĩa vụ đối với 
khách du lịch, cơ sở 
cung cấp dịch vụ du 
lịch thì Sở Du lịch/Sở 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch/Sở Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao 
và Du lịch có văn bản 
gửi ngân hàng để 
doanh nghiệp được 
rút tiền ký quỹ.

Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
13/2021/TT-
BVHTTDL ngày 
30 tháng 11 năm 
2021 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch.

106

Thủ tục thu hồi 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa 
trong trường 
hợp doanh 
nghiệp phá sản

05 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên

Không quy 
định

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

Một cửa

107 Thủ tục chấm 05 ngày làm việc kể - Nơi tiếp nhận hồ sơ và Không quy - Luật Du lịch số Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
dứt hoạt động 
của Văn phòng 
đại diện tại 
Việt Nam của 
doanh nghiệp 
kinh doanh 
dịch vụ lữ hành 
nước ngoài

từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

định 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực 
từ ngày 10 tháng 3 
năm 2016.

- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 7 
năm 2016 của Bộ 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
trưởng Bộ Công 
Thương quy định 
biểu mẫu thực hiện 
Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 
năm 2016.

108
Thủ tục cấp thẻ 
hướng dẫn viên 
du lịch tại điểm

10 ngày kể từ ngày có 
kết quả kiểm tra.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 

- Lệ phí: 
200.000 
đồng/thẻ 
(Thông tư 
số 
33/2018/TT
-BTC ngày 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 01 
năm 2020.

109

Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận khóa cập 
nhật kiến thức 
cho hướng dẫn 
viên du lịch nội 
địa và hướng 
dẫn viên du 
lịch quốc tế

10 ngày, kể từ ngày 
kết thúc khóa cập 
nhật kiến thức.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 

Chưa quy 
định

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

110

Thủ tục cấp 
Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
tại Việt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nước 
ngoài

- 07 ngày làm việc 
trong trường hợp nội 
dung hoạt động của 
Văn phòng đại diện 
phù hợp với cam kết 
của Việt Nam trong 
các điều ước quốc tế 
mà Việt Nam là thành 
viên.

- 13 ngày làm việc 
trong trường hợp nội 
dung hoạt động của 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

- Phí thẩm 
định: 
3.000.000 
đồng/giấy 
phép 
(Thông tư 
số 
33/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Văn phòng đại diện 
không phù hợp với 
cam kết của Việt 
Nam hoặc doanh 
nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nước 
ngoài không thuộc 
quốc gia, vùng lãnh 
thổ tham gia điều ước 
quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên.

trưởng Bộ 
Tài chính).

Thương mại về 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực 
từ ngày 10 tháng 3 
năm 2016.

- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 7 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
Thương quy định 
biểu mẫu thực hiện 
Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 
năm 2016.

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

111

Thủ tục cấp lại 
Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
tại Việt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nước 
ngoài trong 
trường hợp 
chuyển địa 
điểm đặt trụ sở 
của văn phòng 
đại diện

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

- Phí, lệ 
phí: 
1.500.000 
đồng/giấy 
phép 
(Thông tư 
số 
33/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của thương nhân 

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực 
từ ngày 10 tháng 3 
năm 2016.

- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 7 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
Thương quy định 
biểu mẫu thực hiện 
Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
năm 2016.

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

112

Thủ tục cấp lại 
Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
tại Việt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nước 
ngoài trong 
trường hợp 
Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
bị mất, bị hủy 
hoại, bị hư 
hỏng hoặc bị 
tiêu hủy

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

- Phí thẩm 
định: 
1.500.000 
đồng/giấy 
phép 
(Thông tư 
số 
33/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực 
từ ngày 10 tháng 3 
năm 2016.

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 7 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
Thương quy định 
biểu mẫu thực hiện 
Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 
năm 2016.

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

113 Thủ tục điều - 05 ngày làm việc kể - Nơi tiếp nhận hồ sơ và - Phí thẩm - Luật Du lịch số Một cửa

C
Ô

N
G

 B
Á

O
 TH

Á
I N

G
U

Y
ÊN

/Số 16 + 17/N
gày 15-3-2022

35



STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
chỉnh Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện tại Việt 
Nam của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nước 
ngoài

từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ trong 
trường hợp việc điều 
chỉnh nội dung hoạt 
động của Văn phòng 
đại diện không dẫn 
đến Văn phòng đại 
diện có nội dung hoạt 
động không phù hợp 
với cam kết của Việt 
Nam hoặc doanh 
nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nước 
ngoài không thuộc 
quốc gia, vùng lãnh 
thổ tham gia điều ước 
quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên.

- 13 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ trong 
trường hợp việc điều 
chỉnh nội dung hoạt 

trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

định: 
1.500.000 
đồng/giấy 
phép 
(Thông tư 
số 
33/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực 
từ ngày 10 tháng 3 
năm 2016.

- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 7 
năm 2016 của Bộ 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
động của Văn phòng 
đại diện dẫn đến Văn 
phòng đại diện có nội 
dung hoạt động 
không phù hợp với 
cam kết của Việt 
Nam hoặc doanh 
nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nước 
ngoài không thuộc 
quốc gia, vùng lãnh 
thổ tham gia điều ước 
quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên.

trưởng Bộ Công 
Thương quy định 
biểu mẫu thực hiện 
Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 
năm 2016.

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

114

Thủ tục gia hạn 
Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
tại Việt Nam 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 

- Phí thẩm 
định: 
1.500.000 
đồng/giấy 
phép 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nước 
ngoài

Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

(Thông tư 
số 
33/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

tháng 01 năm 
2018*.

- Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực 
từ ngày 10 tháng 3 
năm 2016.

- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 7 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
Thương quy định 
biểu mẫu thực hiện 
Nghị định số 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của thương nhân 
nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 
năm 2016.

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

115
Thủ tục cấp thẻ 
hướng dẫn viên 
du lịch quốc tế

15 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 

- Phí thẩm 
định: 
650.000 
đồng/thẻ 
(Thông tư 
số 
33/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính)

BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 sửa đổi bổ 
sung một số điều 
của Thông tư 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 1 
năm 2020.

116
Thủ tục cấp thẻ 
hướng dẫn viên 
du lịch nội địa

15 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

- Phí thẩm 
định: 
650.000 
đồng/thẻ 
(Thông tư 
số 
33/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính)

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 01 
năm 2020.

117

Thủ tục cấp đổi 
thẻ hướng dẫn 
viên du lịch 
quốc tế, thẻ 
hướng dẫn viên 
du lịch nội địa

10 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

- Phí thẩm 
định: 
650.000 
đồng/thẻ 
(Thông tư 
số 
33/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính)

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 01 
năm 2020.

4. Thông tư số 
112/2020/TT-BTC 
ngày 29 tháng 12 
năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ, tháo 
gỡ khó khăn cho 
sản xuất kinh 
doanh, bảo đảm an 
sinh xã hội ứng 
phó với dịch 
Covid-19. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2021 
đến hết ngày 30 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
tháng 6 năm 2021

118
Thủ tục cấp lại 
thẻ hướng dẫn 
viên du lịch

10 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

- Phí thẩm 
định: 

 - 650.000 
đồng/thẻ 
hướng dẫn 
viên du lịch 
quốc tế 
hoặc thẻ 
hướng dẫn 
viên du lịch 
nội địa 
(Thông tư 
số 
33/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính);

- 200.000 
đồng/thẻ 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC 

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
hướng dẫn 
viên du lịch 
tại điểm 
(Thông tư 
số 
33/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định 
cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí 
cấp Giấy phép đặt 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài tại 
Việt Nam. Có hiệu 
lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 sửa đổi bổ 
sung một số điều 
của Thông tư 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 1 
năm 2020.

119
Thủ tục công 
nhận khu du 
lịch cấp tỉnh

- Trong thời hạn 45 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở 
Văn hóa, Thể thao và 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 

Không quy 
định

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 

Một cửa 
liên thông
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Du lịch thẩm định, 
trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận 
được kết quả thẩm 
định, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết 
định công nhận khu 
du lịch cấp tỉnh.

chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP 
ngày 31/12/2017 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 
năm 2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

120

Hỗ trợ hướng 
dẫn viên du 
lịch bị ảnh 
hưởng bởi đại 
dịch COVID-
19

04 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên

Không

- Bộ Luật Lao 
động số 
10/2012/QH13 
ngày 18 tháng 6 
năm 2012. Có hiệu 
lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 05 
năm 2013.

- Bộ Luật lao động 
số 45/2019/QH14 
ngày 20 tháng 11 
năm 2019. Có hiệu 
lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 01 
năm 2021. 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
2018.

- Nghị quyết số 
68/NQ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2021 
của Chính phủ về 
một số chính sách 
hỗ trợ người lao 
động và người sử 
dụng lao động gặp 
khó khăn do đại 
dịch COVID-19.

- Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg 
ngày 07 tháng 7 
năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ 
quy định về việc 
thực hiện một số 
chính sách hỗ trợ 
người lao động và 
người sử dụng lao 
động gặp khó khăn 
do đại dịch 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
COVID-19.

- Quyết định số 
33/2021/QĐ-TTg 
ngày 06 tháng 11 
năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg 
ngày 07/7/2021 
của Thủ tướng 
Chính phủ quy 
định về việc thực 
hiện một số chính 
sách hỗ trợ người 
lao động và sử 
dụng lao động gặp 
khó khăn do đại 
dịch Covid - 19

3.2 Dịch vụ du lịch khác

121 Thủ tục công 
nhận cơ sở 

20 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 

- Phí thẩm 
định: 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
kinh doanh 
dịch vụ thể 
thao đạt tiêu 
chuẩn phục vụ 
khách du lịch

TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

1.000.000 
đồng/hồ sơ 
(Thông tư 
số 
34/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
34/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định công 
nhận hạng cơ sở 
lưu trú du lịch, cơ 
sở kinh doanh dịch 
vụ du lịch khác đạt 
tiêu chuẩn phục vụ 
khách du lịch. Có 
hiệu lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 01 
năm 2020.

122

Thủ tục công 
nhận cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ vui 
chơi, giải trí 
đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách 
du lịch

20 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

- Phí thẩm 
định: 
1.000.000 
đồng/hồ sơ 
(Thông tư 
số 
34/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Tài chính). trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
34/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định công 
nhận hạng cơ sở 
lưu trú du lịch, cơ 
sở kinh doanh dịch 
vụ du lịch khác đạt 
tiêu chuẩn phục vụ 
khách du lịch. Có 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
hiệu lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 01 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
năm 2020.

123

Thủ tục công 
nhận cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe 
đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách 
du lịch

20 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

- Phí thẩm 
định: 
1.000.000 
đồng/hồ sơ 
(Thông tư 
số 
34/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
34/2018/TT-BTC 

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định công 
nhận hạng cơ sở 
lưu trú du lịch, cơ 
sở kinh doanh dịch 
vụ du lịch khác đạt 
tiêu chuẩn phục vụ 
khách du lịch. Có 
hiệu lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 01 
năm 2020.

124

Thủ tục công 
nhận cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ mua 
sắm đạt tiêu 
chuẩn phục vụ 
khách du lịch

20 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 

- Phí thẩm 
định: 
1.000.000 
đồng/hồ sơ 
(Thông tư 
số 
34/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
34/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định công 
nhận hạng cơ sở 
lưu trú du lịch, cơ 
sở kinh doanh dịch 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
vụ du lịch khác đạt 
tiêu chuẩn phục vụ 
khách du lịch. Có 
hiệu lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 sửa đổi bổ 
sung một số điều 
của Thông tư 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 1 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
năm 2020.

125

Thủ tục công 
nhận cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ ăn 
uống đạt tiêu 
chuẩn phục vụ 
khách du lịch

20 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

- Phí thẩm 
định: 
1.000.000 
đồng/hồ sơ 
(Thông tư 
số 
34/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
34/2018/TT-BTC 

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định công 
nhận hạng cơ sở 
lưu trú du lịch, cơ 
sở kinh doanh dịch 
vụ du lịch khác đạt 
tiêu chuẩn phục vụ 
khách du lịch. Có 
hiệu lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 01 
năm 2020.

126

Thủ tục công 
nhận hạng cơ 
sở lưu trú du 
lịch: hạng 1 
sao, 2 sao, 3 
sao đối với 
khách sạn, biệt 
thự du lịch, căn 
hộ du lịch, tàu 

30 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 

Phí thẩm 
định:

- 1.500.000 
đồng/hồ sơ 
đề nghị 
công nhận 
hạng 1 sao, 
2 sao 
(Thông tư 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Thông tư số 
06/2017/TT-

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
thủy lưu trú du 
lịch

Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

số 
34/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính);

- 2.000.000 
đồng/hồ sơ 
đề nghị 
công nhận 
hạng 3 sao 
(Thông tư 
số 
34/2018/TT
-BTC ngày 
30 tháng 3 
năm 2018 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính).

BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 
34/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định công 
nhận hạng cơ sở 
lưu trú du lịch, cơ 
sở kinh doanh dịch 
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
vụ du lịch khác đạt 
tiêu chuẩn phục vụ 
khách du lịch. Có 
hiệu lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018.

127

Thủ tục cấp 
biển hiệu 
phương tiện 
vận tải khách 
du lịch

02 ngày làm việc đối 
với phương tiện là xe 
ô tô và 07 ngày làm 
việc đối với phương 
tiện thủy nội địa kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Giao 
thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên

Không quy 
định

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch . 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 1 
năm 2018.

Một cửa

128 Thủ tục cấp đổi 02 ngày làm việc đối - Nơi tiếp nhận hồ sơ và Không quy - Luật Du lịch số Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
biển hiệu 
phương tiện 
vận tải khách 
du lịch

với phương tiện là xe 
ô tô và 07 ngày làm 
việc đối với phương 
tiện thủy nội địa kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ.

trả kết quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Giao 
thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên

định 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

- Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch . 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 1 
năm 2018.

129

Thủ tục cấp lại 
biển hiệu 
phương tiện 
vận tải khách 
du lịch

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
đơn đề nghị cấp lại 
biển hiệu, Sở Giao 
thông vận tải xem 
xét, cấp lại biển hiệu 
cho phương tiện vận 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Giao 
thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường 

Không quy 
định

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 
2018.

Một cửa
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STT Tên thủ tục

 hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ

 pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
tải Đội Cấn, phường Trưng 

Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên

- Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 1 
năm 2018.

II.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1.1. Văn hóa cơ sở

1

Thủ tục công 
nhận lần đầu 
“Cơ quan đạt 
chuẩn văn 

10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 

Chưa quy 
định

- Thông tư số 
08/2014/TT-
BVHTTDL ngày 
24 tháng 9 năm 

Một cửa 
liên thông
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
hóa”, “Đơn vị 
đạt chuẩn văn 
hóa”, “Doanh 
nghiệp đạt 
chuẩn văn hóa”

kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

2014 quy định chi 
tiết tiêu chuẩn, 
trình tự, thủ tục xét 
và công nhận “Cơ 
quan đạt chuẩn văn 
hóa”, “Đơn vị đạt 
chuẩn văn hóa”, 
“Doanh nghiệp đạt 
chuẩn văn hóa”. 
Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 10 
năm 2014.

2

Thủ tục xét 
tặng danh hiệu 
Khu dân cư văn 
hóa hàng năm

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp 
huyện quyết định 
tặng danh hiệu và 
Giấy công nhận Khu 
dân cư văn hóa.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Không quy 
định

- Nghị định số 
122/2018/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 9 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định về xét tặng 
danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”; 
“Thôn văn hóa”, 
“Làng văn hóa”, 
“Ấp văn hóa”, 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
“Bản văn hóa”, 
“Tổ dân phố văn 
hóa”. Có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 
05 tháng 11 năm 
2018.

3

Thủ tục xét 
tặng Giấy khen 
Khu dân cư văn 
hóa

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp 
huyện tổ chức họp 
Hội đồng thi đua - 
khen thưởng theo quy 
định hiện hành về thi 
đua, khen thưởng.

- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc, kể từ 
ngày có kết quả Hội 
đồng thi đua - khen 
thưởng, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp 
huyện quyết định 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Không quy 
định

- Nghị định số 
122/2018/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 9 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định về xét tặng 
danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”; 
“Thôn văn hóa”, 
“Làng văn hóa”, 
“Ấp văn hóa”, 
“Bản văn hóa”, 
“Tổ dân phố văn 
hóa”. Có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 
05 tháng 11 năm 
2018.

Một cửa 
liên thông

76
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 16 + 17/N

gày 15-3-2022



STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
tặng Giấy khen Khu 
dân cư văn hóa.

4

Thủ tục công 
nhận lần đầu 
“Xã đạt chuẩn 
văn hóa nông 
thôn mới”

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Chưa quy 
định

- Thông tư số 
17/2011/TT-
BVHTTDL ngày 
02 tháng 12 năm 
2011 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết về tiêu 
chuẩn, trình tự, thủ 
tục xét và công 
nhận “Xã đạt 
chuẩn văn hóa 
nông thôn mới”. 
Có hiệu lực từ 
ngày 16/01/2012.

Một cửa 
liên thông

5

Thủ tục công 
nhận lại “Xã 
đạt chuẩn văn 
hóa nông thôn 
mới”

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 

Chưa quy 
định

- Thông tư số 
17/2011/TT-
BVHTTDL ngày 
02 tháng 12 năm 
2011 của Bộ 

Một cửa 
liên thông
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
của UBND cấp huyện. trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết về tiêu 
chuẩn, trình tự, thủ 
tục xét và công 
nhận “Xã đạt 
chuẩn văn hóa 
nông thôn mới”. 
Có hiệu lực từ 
ngày 16/01/2012.

6

Thủ tục công 
nhận lần đầu 
“Phường, Thị 
trấn đạt chuẩn 
văn minh đô 
thị”

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Chưa quy 
định

- Thông tư số 
02/2013/TT-
BVHTTDL ngày 
24 tháng 01 năm 
2013 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết tiêu chuẩn, 
trình tự, thủ tục xét 
và công nhận 
“Phường đạt chuẩn 

Một cửa 
liên thông
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
văn minh đô thị”; 
“Thị trấn đạt chuẩn 
văn minh đô thị”. 
Có hiệu lực từ 
ngày 10 tháng 3 
năm 2013.

7

Thủ tục công 
nhận lại 
“Phường, Thị 
trấn đạt chuẩn 
văn minh đô 
thị”

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Chưa quy 
định

- Thông tư số 
02/2013/TT-
BVHTTDL ngày 
24 tháng 01 năm 
2013 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết tiêu chuẩn, 
trình tự, thủ tục xét 
và công nhận 
“Phường đạt chuẩn 
văn minh đô thị”; 
“Thị trấn đạt chuẩn 
văn minh đô thị”. 
Có hiệu lực từ 
ngày 10 tháng 3 

Một cửa 
liên thông
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
năm 2013

8
Thủ tục đăng 
ký tổ chức lễ 
hội

Trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, 
Ủy ban nhân dân cấp 
huyện có trách nhiệm 
thẩm định.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Chưa quy 
định

- Nghị định số 
110/2018/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 8 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định về quản lý và 
tổ chức lễ hội. Có 
hiệu lực từ ngày 15 
tháng 10 năm 
2018.

Một cửa

9

Thủ tục thông 
báo tổ chức lễ 
hội

Trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày Ủy 
ban nhân dân cấp 
huyện nhận được văn 
bản thông báo, nếu 
không có ý kiến trả 
lời thì đơn vị gửi 
thông báo được tổ 
chức lễ hội theo nội 
dung đã thông báo.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Chưa quy 
định

- Nghị định số 
110/2018/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 8 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định về quản lý và 
tổ chức lễ hội. Có 
hiệu lực từ ngày 15 
tháng 10 năm 2018

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

1.2. Thư viện

10

Thủ tục thông 
báo thành lập 
đối với thư viện 
thuộc cơ sở 
giáo dục mầm 
non, cơ sở giáo 
dục phổ thông, 
cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và 
cơ sở giáo dục 
khác ngoài 
công lập và thư 
viện tư nhân có 
phục vụ cộng 
đồng

15 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ thông 
báo hợp lệ. 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Không quy 
định

- Luật Thư viện số 
46/2019/QH14 
ngày 21 tháng 11 
năm 2019. 

- Nghị định 
93/2020/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 8 
năm 2020 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Thư viện. 

- Thông tư số 
01/2020/TT-
BVHTTDL ngày 
22 tháng 5 năm 
2020 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
các mẫu văn bản 
thông báo thành 
lập, sáp nhập, hợp 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
nhất, chia, tách,giải 
thể, chấm dứt hoạt 
động thư viện.

11

Thủ tục thông 
báo sáp nhập, 
hợp nhất, chia, 
tách thư viện 
đối với thư viện 
thuộc cơ sở 
giáo dục mầm 
non, cơ sở giáo 
dục phổ thông, 
cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và 
cơ sở giáo dục 
khác ngoài 
công lập, thư 
viện tư nhân có 
phục vụ cộng 
đồng

15 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ thông 
báo hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Không quy 
định

- Luật Thư viện số 
46/2019/QH14 
ngày 21 tháng 11 
năm 2019. 

- Nghị định 
93/2020/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 8 
năm 2020 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Thư viện. 

- Thông tư số 
01/2020/TT-
BVHTTDL ngày 
22 tháng 5 năm 
2020 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
các mẫu văn bản 
thông báo thành 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
lập, sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách, 
giải thể, chấm dứt 
hoạt động thư viện.

12

Thủ tục thông 
báo chấm dứt 
hoạt động thư 
viện đối với thư 
viện thuộc cơ 
sở giáo dục 
mầm non, cơ 
sở giáo dục phổ 
thông, cơ sở 
giáo dục nghề 
nghiệp và cơ sở 
giáo dục khác 
ngoài công lập, 
thư viện tư 
nhân có phục 
vụ cộng đồng

15 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ thông 
báo hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Không quy 
định

- Luật Thư viện số 
46/2019/QH14 
ngày 21 tháng 11 
năm 2019. 

- Nghị định 
93/2020/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 8 
năm 2020 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Thư viện. 

- Thông tư số 
01/2020/TT-
BVHTTDL ngày 
22 tháng 5 năm 
2020 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
các mẫu văn bản 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
thông báo thành 
lập, sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách,giải 
thể, chấm dứt hoạt 
động thư viện.

1.3. Gia đình

13

Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động của 
cơ sở hỗ trợ 
nạn nhân bạo 
lực gia đình

Thời gian thực hiện là 
30 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Không quy 
định lệ phí 
trong các 
văn bản

- Luật Phòng, 
chống bạo lực gia 
đình số 
02/2007/QH12 
được Quốc hội 
thông qua ngày 21 
tháng 11 năm 
2007. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 
năm 2008;
- Nghị định số 
08/2009/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 02 
năm 2009 của 
Chính phủ Quy 
định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
một số điều của 
Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ 
ngày 21 tháng 3 
năm 2009;
- Thông tư số 
02/2010/TT-
BVHTTDL ngày 
16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch Quy định 
chi tiết về thủ tục 
đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình; cơ sở 
tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư 
vấn; cấp thẻ nhân 
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
viên tư vấn, chứng 
nhận nghiệp vụ 
chăm sóc, tư vấn 
và tập huấn phòng, 
chống bạo lực          
gia đình. Có hiệu 
lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.
- Thông tư số 
23/2014/TT-
BVHTTDL ngày 
22 tháng 12 năm 
2014 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
02/2010/TT-
BVHTTDL ngày 
16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Du lịch quy định 
chi tiết về thủ tục 
đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình; cơ sở 
tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư 
vấn; cấp thẻ nhân 
viên tư vấn; chứng 
nhận nghiệp vụ 
chăm sóc,  tư vấn 
và tập huấn phòng, 
chống bạo lực gia 
đình. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 
02 năm 2015.

14

Thủ tục cấp lại 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động của 
cơ sở hỗ trợ 

15 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 

Không quy 
định lệ phí 
trong các 
văn bản.

- Thông tư số 
02/2010/TT-
BVHTTDL ngày 
16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
nạn nhân bạo 
lực gia đình

kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch Quy định 
chi tiết về thủ tục 
đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình; cơ sở 
tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư 
vấn; cấp thẻ nhân 
viên tư vấn, chứng 
nhận nghiệp vụ 
chăm sóc, tư vấn 
và tập huấn phòng, 
chống bạo lực gia 
đình. Có hiệu lực 
từ ngày 30 tháng 4 
năm 2010.
- Thông tư số 
23/2014/TT-
BVHTTDL ngày 
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
22 tháng 12 năm 
2014 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
02/2010/TT-
BVHTTDL ngày 
16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết về thủ tục 
đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình; cơ sở 
tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư 
vấn; cấp thẻ nhân 
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
viên tư vấn; chứng 
nhận nghiệp vụ 
chăm sóc,  tư vấn 
và tập huấn phòng, 
chống bạo lực gia 
đình. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 
02 năm 2015.

15

Thủ tục đổi 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động của 
cơ sở hỗ trợ 
nạn nhân bạo 
lực gia đình

20 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Không quy 
định lệ phí 
trong các 
văn bản

- Nghị định số 
08/2009/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 02 
năm 2009 của 
Chính phủ Quy 
định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của 
Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ 
ngày 21 tháng 3 
năm 2009;

- Thông tư số 
02/2010/TT-

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
BVHTTDL ngày 
16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch Quy định 
chi tiết về thủ tục 
đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình; cơ sở 
tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư 
vấn; cấp thẻ nhân 
viên tư vấn, chứng 
nhận nghiệp vụ 
chăm sóc, tư vấn 
và tập huấn phòng, 
chống bạo lực          
gia đình. Có hiệu 
lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

- Thông tư số 
23/2014/TT-
BVHTTDL ngày 
22 tháng 12 năm 
2014 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
02/2010/TT-
BVHTTDL ngày 
16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết về thủ tục 
đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình; cơ sở 
tư vấn về phòng, 
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư 
vấn; cấp thẻ nhân 
viên tư vấn; chứng 
nhận nghiệp vụ 
chăm sóc,  tư vấn 
và tập huấn phòng, 
chống bạo lực gia 
đình. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 
02 năm 2015.

16

Thủ tục cấp 
Giấy Chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động của 
cơ sở tư vấn về 
phòng, chống 
bạo lực gia 
đình

30 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Không quy 
định lệ phí 
trong các 
văn bản

- Luật Phòng, 
chống bạo lực gia 
đình số 
02/2007/QH12 
được Quốc hội 
thông qua ngày 21 
tháng 11 năm 
2007. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 
năm 2008;

- Nghị định số 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
08/2009/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 02 
năm 2009 của 
Chính phủ Quy 
định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của 
Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ 
ngày 21 tháng 3 
năm 2009;

- Thông tư số 
02/2010/TT-
BVHTTDL ngày 
16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch Quy định 
chi tiết về thủ tục 
đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ 
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình; cơ sở 
tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư 
vấn; cấp thẻ nhân 
viên tư vấn, chứng 
nhận nghiệp vụ 
chăm sóc, tư vấn 
và tập huấn phòng, 
chống bạo lực          
gia đình. Có hiệu 
lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.

- Thông tư số 
23/2014/TT-
BVHTTDL ngày 
22 tháng 12 năm 
2014 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
sung một số điều 
của Thông tư số 
02/2010/TT-
BVHTTDL ngày 
16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết về thủ tục 
đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình; cơ sở 
tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư 
vấn; cấp thẻ nhân 
viên tư vấn; chứng 
nhận nghiệp vụ 
chăm sóc,  tư vấn 
và tập huấn phòng, 
chống bạo lực gia 
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
đình. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 
02 năm 2015.

17

Thủ tục cấp lại 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động của 
cơ sở tư vấn về 
phòng, chống 
bạo lực gia 
đình

15 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện.

Không quy 
định lệ phí 
trong các 
văn bản

- Thông tư số 
02/2010/TT-
BVHTTDL ngày 
16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch Quy định 
chi tiết về thủ tục 
đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình; cơ sở 
tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư 
vấn; cấp thẻ nhân 
viên tư vấn, chứng 
nhận nghiệp vụ 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
chăm sóc, tư vấn 
và tập huấn phòng, 
chống bạo lực          
gia đình. Có hiệu 
lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.

- Thông tư số 
23/2014/TT-
BVHTTDL ngày 
22 tháng 12 năm 
2014 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
02/2010/TT-
BVHTTDL ngày 
16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
chi tiết về thủ tục 
đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình; cơ sở 
tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư 
vấn; cấp thẻ nhân 
viên tư vấn; chứng 
nhận nghiệp vụ 
chăm sóc,  tư vấn 
và tập huấn phòng, 
chống bạo lực gia 
đình. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 
02 năm 2015.

18

Thủ tục đổi 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động của 
cơ sở tư vấn về 

20 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 

Không quy 
định lệ phí 
trong các 
văn bản

- Nghị định số 
08/2009/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 02 
năm 2009 của 
Chính phủ Quy 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
phòng, chống 
bạo lực gia 
đình

của UBND cấp huyện. định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của 
Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình. 
Có hiệu lực từ 
ngày 21 tháng 3 
năm 2009;

- Thông tư số 
02/2010/TT-
BVHTTDL ngày 
16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch Quy định 
chi tiết về thủ tục 
đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình; cơ sở 
tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia 
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư 
vấn; cấp thẻ nhân 
viên tư vấn, chứng 
nhận nghiệp vụ 
chăm sóc, tư vấn 
và tập huấn phòng, 
chống bạo lực          
gia đình. Có hiệu 
lực từ ngày 30 
tháng 4 năm 2010.

- Thông tư số 
23/2014/TT-
BVHTTDL ngày 
22 tháng 12 năm 
2014 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
02/2010/TT-
BVHTTDL ngày 
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
16 tháng 3 năm 
2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
chi tiết về thủ tục 
đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình; cơ sở 
tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư 
vấn; cấp thẻ nhân 
viên tư vấn; chứng 
nhận nghiệp vụ 
chăm sóc,  tư vấn 
và tập huấn phòng, 
chống bạo lực gia 
đình. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 
02 năm 2015.
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      III.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết
Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1.1. Gia đình

1

Thủ tục xét 
tặng danh hiệu 
Gia đình văn 
hóa hàng năm

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã 
quyết định tặng danh 
hiệu Gia đình văn hóa 
hàng năm.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp xã.

Chưa quy 
định

- Nghị định số 
122/2018/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 9 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định về xét tặng 
danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”; 
“Thôn văn hóa”, 
“Làng văn hóa”, 
“Ấp văn hóa”, 
“Bản văn hóa”, 
“Tổ dân phố văn 
hóa”. Có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 
05 tháng 11 năm 
2018.

Một cửa

2 Thủ tục xét 
tặng Giấy khen 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 

Không quy 
định

- Nghị định số 
122/2018/NĐ-CP Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết
Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Gia đình văn 
hóa

ngày nhận được hồ sơ 
đề nghị tặng Giấy 
khen, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã 
ra Quyết định tặng 
Giấy khen Gia đình 
văn hóa.

TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp xã.

ngày 17 tháng 9 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định về xét tặng 
danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”; 
“Thôn văn hóa”, 
“Làng văn hóa”, 
“Ấp văn hóa”, 
“Bản văn hóa”, 
“Tổ dân phố văn 
hóa”. Có hiệu lực 
thi hành từ ngày 05 
tháng 11 năm 
2018.

1.2. Văn hóa cơ sở

3
Thủ tục thông 
báo tổ chức lễ 
hội

Trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày Ủy 
ban nhân dân cấp xã 
nhận được thông báo, 
nếu không có ý kiến 
trả lời thì đơn vị gửi 
thông báo được tổ 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp xã.

Không quy 
định

- Nghị định số 
110/2018/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 8 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định về quản lý và 
tổ chức lễ hội. Có 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết
Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
chức lễ hội theo nội 
dung thông báo.

hiệu lực từ ngày 15 
tháng 10 năm 
2018.

1.3 Thư viện

4

Thủ tục thông 
báo thành lập 
thư viện đối 
với thư viện 
cộng đồng

15 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ thông 
báo hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp xã.

Không quy 
định

- Luật Thư viện số 
46/2019/QH14 
ngày 21 tháng 11 
năm 2019. 

- Nghị định 
93/2020/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 8 
năm 2020 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Thư viện. 

- Thông tư số 
01/2020/TT-
BVHTTDL ngày 
22 tháng 5 năm 
2020 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết
Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
các mẫu văn bản 
thông báo thành 
lập, sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách,giải 
thể, chấm dứt hoạt 
động thư viện. 

5

Thủ tục thông 
báo sáp nhập, 
hợp nhất, chia, 
tách thư viện 
đối với thư 
viện cộng đồng

15 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ thông 
báo hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp xã.

Không quy 
định

- Luật Thư viện số 
46/2019/QH14 
ngày 21 tháng 11 
năm 2019. 

- Nghị định 
93/2020/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 8 
năm 2020 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Thư viện. 

- Thông tư số 
01/2020/TT-
BVHTTDL ngày 
22 tháng 5 năm 
2020 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết
Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Du lịch quy định 
các mẫu văn bản 
thông báo thành 
lập, sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách,giải 
thể, chấm dứt hoạt 
động thư viện. 

6

Thủ tục thông 
báo chấm dứt 
hoạt động thư 
viện cộng đồng

15 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ thông 
báo hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp xã.

Không quy 
định

- Luật Thư viện số 
46/2019/QH14 
ngày 21 tháng 11 
năm 2019. 

- Nghị định 
93/2020/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 8 
năm 2020 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Thư viện. 

- Thông tư số 
01/2020/TT-
BVHTTDL ngày 
22 tháng 5 năm 
2020 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết
Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
các mẫu văn bản 
thông báo thành 
lập, sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách,giải 
thể, chấm dứt hoạt 
động thư viện. 

II. LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO

7

Thủ tục công 
nhận câu lạc 
bộ thể thao cơ 
sở

07 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp xã.

Chưa quy 
định

- Luật Thể dục, thể 
thao số 
77/2006/QH11 
ngày 29 tháng 11 
năm 2006. Có hiệu 
lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 7 
năm 2007. 

- Nghị định số 
112/2007/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 6 
năm 2007 của 
Chính phủ  quy 
định chi tiết và 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết
Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
hướng dẫn thi hành 
một số điều của 
Luật Thế dục, Thể 
thao. Có hiệu lực 
thi hành từ ngày 03 
tháng 8 năm 2007.

- Thông tư số 
18/2011/TT-
BVHTTDL ngày 
02 tháng 12 năm 
2011 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hoá, Thể thao và 
Du lịch quy định 
mẫu về tổ chức và 
hoạt động của câu 
lạc bộ thể thao cơ 
sở. Có hiệu lực thi 
hành từ ngày 25 
tháng 01 năm 
2012.
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Phụ biểu I
(Ban hành tại Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và        
sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh)

Số TT Nội dung công việc Mức thu 
(đồng)

Thẩm định và phân loại phim

1 Phim thương mại:  

a Phim truyện:  

a.1 Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) 3.600.000

a.2 Độ dài từ 101 -150 phút tính thành 1,5 tập  

a.3 Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập  

b Phim ngắn:  

b.1 Độ dài đến 60 phút: 2.200.000

b.2 Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện  

2 Phim phi thương mại:  

a Phim truyện:  

a.1 Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) 2.400.000

a.2 Độ dài từ 101 - 150 phút tính thành 1,5 tập  

a.3 Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập  

b Phim ngắn:  

b.1 Độ dài đến 60 phút 1.600.000

b.2 Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện  

Ghi chú: Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường 
hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm 
định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây. 
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2

Phụ biểu II
Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn

(Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung 

chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác)

Số 
TT

Độ dài thời gian của một chương 
trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật

Mức thu phí 
(đồng/chương trình, vở diễn)

1 Đến 50 phút 1.500.000

2 Từ 51 đến 100 phút 2.000.000

3 Từ 101 đến 150 phút 3.000.000

4 Từ 151 đến 200 phút 3.500.000

5 Từ 201 phút trở lên 5.000.000

Trường hợp miễn phí 

Miễn phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn đối với chương 
trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia. 

Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia theo quy định 
tại Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình 
trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác bao gồm: các hoạt động biểu 
diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, 
kỷ niệm ngày quốc khánh các nước tại Việt Nam; tổ chức nhân chuyến thăm 
của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam; kỷ niệm ngày sinh nhật của một 
số lãnh tụ các nước tại Việt Nam hoặc nhân kỷ niệm sự kiện đặc biệt của nước 
ngoài được tổ chức tại Việt  Nam.
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